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LỜI CAM ĐOAN 

 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các số liệu 

và kết quả nghiên cứu ghi trong báo cáo là trung thực, được các đồng 

tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một 

công trình nào khác. 

 

  

Tác giả 
 

 

 

Lê Thị Bạch Liên 
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LỜI CẢM ƠN 
 

 

Lời đầu tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến thầy 

giáo  PGS.TS. Trần Kiêm Minh đã tận tình hướng dẫn, dìu dắt tác giả trong suốt 

thời gian qua. 

Tác giả  xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Huế, 

Phòng đào tạo sau đại học, các thầy cô trong khoa Toán và đặc biệt là các thầy cô thuộc 

chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán đã tận tình giảng dạy cũng 

như đã đưa ra những góp ý quý báu trong quá trình tác giả thực hiện luận án.  

Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bạn sinh viên lớp Sư 

phạm Toán của các trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Quảng Bình, Đại học Sư 

phạm Đà Nẵng và các anh chị, các bạn học viên Nghiên cứu sinh ngành Lý luận và 

Phương pháp dạy học môn Toán tại trường Đại học Sư phạm Huế đã hỗ trợ và hợp 

tác nhiệt tình trong thời gian tác giả tổ chức thực nghiệm đề tài cũng như trong suốt 

thời gian học tập.  

Cuối cùng, tác giả xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu trường Đại học 

Quảng Bình, các thầy cô đồng nghiệp tại khoa Khoa học Cơ bản là nơi tác giả đang 

công tác cũng như gia đình và bạn bè gần xa đã luôn động viên, hỗ trợ hết mình và 

tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tác giả làm nghiên cứu sinh. 

Do điều kiện chủ quan và khách quan, bản luận án chắc chắn còn thiếu sót. 

Tác giả rất mong nhận được những ý kiến phản hồi để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 

chất lượng vấn đề nghiên cứu. 

 

Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2021 

Tác giả 

 

 

Lê Thị Bạch Liên 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

TT Tiếng Việt Tiếng Anh Viết tắt 

1 Sách giáo khoa - SGK 

2 Năng lực dạy học - NLDH 

3 Giáo viên - GV 

4 Giáo viên toán tương lai - GVTTL 

5 Học sinh - HS 

6 Kiến thức toán để dạy học Mathematical  Knowledge  Teaching MKT 

7 Kiến thức nội dung chung Common content knowledge CCK 

8 Kiến thức nội dung đặc thù Specialized Content Knowledge SCK 

9 Kiến thức theo chiều ngang Horizon content knowledge  HCK 

10 Kiến thức về việc học của học sinh Knowledge of Content and Students KCS 

11 Kiến thức về việc dạy của giáo viên Knowledge of Content and Teaching KCT 

12 Kiến thức nội dung chương trình Knowledge of  Content and Curriculum KCC 

13 Kiến thức nội dung-sư phạm  Pedagogical content knowledge PCK 

14 Kiến thức nội dung Content Knowledge CK 
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MỞ ĐẦU 

 

Chuẩn bị cho giáo viên (GV) tương lai kiến thức và năng lực nghiệp vụ mà cụ thể 
là năng lực dạy học (NLDH) tốt là vấn đề trung tâm của việc đào tạo GV hiện nay 
nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của chương trình giáo dục phổ thông 
mới. Trên thế giới, nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm cố gắng xác định các kiểu 

kiến thức cần thiết cho người GV thực hiện việc dạy học một cách hiệu quả (Shulman, 

1986; Ball, Thames, & Phelps, 2008; Hill, Ball, & Schilling, 2008; Silverman & 

Thompson, 2008; Steel, Hillen, & Smith, 2013; Wilkie, 2014; Fauskanger, 2015). 

Trong ngữ cảnh này, công trình của Shulman (1986) và Ball (2008) được xem như là 
những đóng góp tiên phong trong lĩnh vực kiến thức để dạy học của giáo viên. 

Kể từ công trình có tính chất khởi đầu của Shulman (1986), nhiều nhà nghiên cứu 

đã cố gắng phát triển và làm sáng tỏ bản chất của các kiểu kiến thức khác nhau, đặc 

biệt là kiến thức nội dung sư phạm mà người GV cần để thực hiện công việc giảng dạy 

toán một cách có hiệu quả. Ball và các cộng sự (Ball, Thames, & Phelps, 2008; Hill, 

Ball & Schilling, 2008) cho rằng những gì GV toán trung học tương lai cần biết không 

chỉ là những kiến thức nội dung toán mà còn là một kiểu kiến thức đặc biệt cần có để 
thực hiện công việc dạy học một cách hiệu quả được gọi là Kiến thức toán để dạy học 

(Mathematical Knowledge for Teaching, MKT). Dựa trên công trình của Shulman, các 

tác giả này đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển một khung lý thuyết về 
kiến thức toán để dạy học (mô hình MKT) nhằm nghiên cứu và đánh giá các kiểu kiến 

thức khác nhau mà GV toán cần có để thực hiện việc dạy học một cách hiệu quả.  
Mô hình MKT được phát triển bởi Ball và các cộng sự đã được nhiều nhà nghiên 

cứu sử dụng và làm cơ sở để nghiên cứu kiến thức và năng lực nghiệp vụ của giáo viên 

toán tương lai (GVTTL). Wilkie (2014) đã vận dụng mô hình này vào xem xét kiến 

thức toán để dạy học tư duy hàm của các GV tiểu học. Steele, Hillen & Smith (2013) 

đã trình bày một khung mô tả các khía cạnh của kiến thức toán cho việc dạy học hàm 

số và sử dụng khung này cho việc phân tích việc học của GV trong một khóa học tập 

trung vào nội dung. Dựa trên mô hình MKT, nhóm nghiên cứu của tác giả Kaiser và 

cộng sự (Dohrmann, Kaiser & Blomeke, 2012) phát triển một mô hình về năng lực 

nghề nghiệp  định hướng nhận thức (cognitive approach). Tiếp cận nhận thức này 

được sử dụng để đánh giá năng lực nhận thức của GV toán tiểu học và trung học ở 
nhiều nước trên thế giới, trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu so sánh quốc tế 
về đào tạo GV (TEDS-M).  

Tiếp theo đó, các nhà nghiên cứu giáo dục chú ý nhiều hơn đến định hướng thực 

hành và khái niệm năng lực theo tình huống dạy học. Các nghiên cứu mới được phát 
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triển từ TEDS-M - gọi là nghiên cứu TEDS-FU, tập trung nhiều hơn vào năng lực 

nghiệp vụ sư phạm của GV thể hiện trong các tình huống dạy học thực tế, gọi là định 

hướng tình huống. Lúc này, khía cạnh nhận thức (các kiểu kiến thức của giáo viên) 

như là các cách tiếp cận lý thuyết để phân tích các tình huống trong lớp học. Các học 

giả trong lĩnh vực này đã kêu gọi mở rộng các khái niệm này, từ một tập trung vào 

nhận thức, kiến thức và niềm tin của cá nhân GV chuyển qua các thảo luận về cách 

thức chuyển những điều này thành quyết định và hành động trong lớp học (Borko, 

Roberts, & Shavelson, 2008). Blomeke và cộng sự (Blömeke, Gustafsson & 

Shavelson, 2015; Kaiser et al. 2017) đã bổ sung thêm các yếu tố cơ bản của một « tiếp 

cận ghi chú » vào mô hình về NLDH ở trên để đạt được một mô hình cân bằng hơn 
giữa định hướng nhận thức và định hướng tình huống. Các công cụ đánh giá cũng 
được mở rộng bằng cách sử dụng các video clip để đánh giá khả năng tri nhận, lý giải 
và ra quyết định của giáo viên trong một tình huống dạy học. Nhiều nhà nghiên cứu đã 
đưa ra những kết quả đáng chú ý về vai trò của năng lực ghi chú và các kỹ năng tình 
huống đặc thù liên quan đến năng lực nghề nghiệp của GV theo tiếp cận tình huống 

(Santagata & Yeh, 2014, 2016; Blömeke, Gustafsson & Shavelson, 2015; Kaiser et al. 

2017). Khung phân tích bài học của Santagata đưa ra đã tỏ ra có hiệu quả khi được 

nhiều nhà nghiên cứu vận dụng để đánh giá năng lực ghi chú của GV. Gần đây nhất, 
Yang, Kaiser, König & Blömeke (2018) vừa công bố một kết quả nghiên cứu so sánh 

về NL ghi chú của GV toán ở Đức và Trung Quốc qua một nghiên cứu về đánh giá 
dựa vào video.  

Qua các nghiên cứu của các nhà giáo dục cho thấy NLDH được hiểu như một thực 
thể liên tục, có nền tảng từ các kiểu kiến thức của GV để dạy học, kết hợp với các kỹ 
năng đặc thù trong tình huống dạy học (tri nhận, lý giải, ra quyết định) và các yếu tố 
phi nhận thức (niềm tin, thái độ, động lực) nhằm tạo ra các hành vi quan sát được của 
GV trong thực hành dạy học (Blömeke, Gustafsson, và Shavelson, 2015).  

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay mới chỉ quan tâm riêng lẻ đến một trong ba 
thành tố của NLDH ở trên. Hầu như chưa có nghiên cứu nào xem xét NLDH như là sự 
kết hợp đồng thời của cả ba thành tố này. Đặc biệt vẫn còn rất ít nghiên cứu tập trung 

làm rõ mối liên hệ giữa tiếp cận nhận thức và tiếp cận tình huống trong một chủ đề dạy 

học, cụ thể là chủ đề đạo hàm. Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có một nghiên cứu nào 

về việc đo lường và phát triển kiến thức cũng như NLDH của các GVTTL Việt Nam 

theo một mô hình rõ ràng.  

Mục tiêu tổng quát của luận án là đánh giá, phát triển các kiểu kiến thức và năng 
lực nghiệp vụ sư phạm của GV toán trung học tương lai về chủ đề đạo hàm ở phổ 
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thông. Cụ thể, chúng tôi tập trung phân tích các đặc trưng về kiến thức toán để dạy học 

của các GVTTL Việt Nam khi dạy học các ý nghĩa khác nhau của đạo hàm và các ứng 

dụng của đạo hàm trong các bài toán kinh tế. Chúng tôi cũng đánh giá kỹ năng tri 
nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học của GV toán trung học tương lai 
thông qua phân tích bài học dựa trên video. Từ đó chúng tôi xem xét và đặc trưng mối 
quan hệ giữa các kiểu kiến thức toán để dạy học và kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết 
định trong tình huống dạy học của GVTTL. Cuối cùng chúng tôi sẽ đánh giá tính phù 

hợp của mô hình MKT phân loại các kiểu kiến thức của GV để dạy học trong ngữ cảnh 

dạy học và đào tạo GV toán bậc trung học phổ thông ở Việt Nam. Những đề xuất có cơ 
sở khoa học đối với việc đổi mới nội dung đào tạo nghiệp vụ dạy học đối với GVTTL ở 
các cơ sở đào tạo GV hiện nay cũng được thảo luận trong phần cuối của luận án.  

Về phương pháp luận nghiên cứu tổng quát, chúng tôi sử dụng kết hợp phương 
pháp định tính và định lượng (Creswell, 2012), trong đó chú trọng sử dụng kỹ thuật 
nghiên cứu dựa trên thiết kế (Aderson & Shattuck, 2012) để thiết kế thực nghiệm và 

thu thập dữ liệu. Để đánh giá và phát triển các kiểu kiến thức toán để dạy học của 
GVTTL, chúng tôi dựa trên mô hình MKT về sự phân loại các kiểu kiến thức của giáo 
viên để thiết kế các công cụ nghiên cứu. Để đánh giá năng lực nghiệp vụ dạy học của 
GVTTL, chúng tôi phát triển một khung nội dung lý thuyết cho phép phân tích sự kết 
nối giữa kiến thức của giáo viên để dạy học và những kỹ năng như tri nhận, lý giải, ra 
quyết định trong tình huống dạy học. Sau đó, chúng tôi thiết kế các video clips để làm 
công cụ đánh giá năng lực dạy học của GVTTL. Bên cạnh phiếu học tập dành cho 
GVTTL, chúng tôi còn thu thập dữ liệu qua phỏng vấn nửa cấu trúc. Dữ liệu được 
phân tích định tính và định lượng. 

Ngoài phần Mở đầu, nội dung luận án được chia thành sáu chương. Trong chương 
1, chúng tôi phân tích tổng quan các nghiên cứu về kiến thức của giáo viên để dạy học, 

chú trọng các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục toán. Chúng tôi nhấn 

mạnh tầm quan trọng của kiến thức và năng lực của giáo viên để dạy học thể hiện qua 

các nghiên cứu đã có. Từ việc tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về kiến 

thức và năng lực nghiệp vụ của giáo viên, chúng tôi chỉ ra những hạn chế của các 

nghiên cứu hiện tại và sự cần thiết của nghiên cứu này. 

Chương 2 tập trung đi sâu phân tích khung lý thuyết tham chiếu của nghiên cứu. 

Cụ thể, chúng tôi làm rõ các thành tố của mô hình MKT về kiến thức của giáo viên để 
dạy học. Tiếp theo, chúng tôi đề cập đến khái niệm năng lực dạy học theo tiếp cận tình 

huống đề xuất bởi Blömeke, Gustafsson, và Shavelson (2015). Từ đó, chúng tôi phát 
triển một khung nội dung để đánh giá năng lực dạy học của giáo viên theo tiếp cận tình 
huống dựa trên phân tích video. 
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Trong chương 3, chúng tôi cụ thể hoá các kiểu kiến thức của giáo viên để dạy học 

chủ đề đạo hàm, tập trung vào ý nghĩa hình học, ý nghĩa vật lý và ý nghĩa kinh tế của 

đạo hàm. Chúng tôi cũng cụ thể hoá năng lực dạy học của giáo viên để dạy học ý 

nghĩa của đạo hàm trong kinh tế theo mô hình năng lực dạy học của Blömeke, 

Gustafsson và Shavelson (2015). Ở phần cuối của chương 3, chúng tôi phát biểu mục 
tiêu nghiên cứu và cụ thể hoá thành các câu hỏi nghiên cứu. 

Chương 4 dành cho việc mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu. Cụ thể, chúng tôi 

trình bày ngữ cảnh, mục tiêu, quy trình thu thập và phân tích dữ liệu của các thực 

nghiệm. Phân tích tiên nghiệm đối với các phiếu học tập và câu hỏi phỏng vấn cũng 
được làm sáng tỏ trong chương này. 

Chương 5 trình bày kết quả thực nghiệm. Chúng tôi tập trung phân tích kết quả đối 
với từng thực nghiệm. Chúng tôi chú ý xem xét kiến thức nội dung, kiến thức nội dung 

sư phạm, năng lực dạy học của GVTTL qua từng thực nghiệm. Tiếp theo, chúng tôi 

phân tích năng lực dạy học của GVTTL thông qua xem xét sự kết hợp giữa kiến thức 

để dạy học và các kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học như tri nhận, lý giải, ra 

quyết định. 

Trong chương 6, chúng tôi đi sâu lý giải và bàn luận về kết quả nghiên cứu. Chúng 

tôi so sánh, đối chiếu với các kết quả nghiên cứu đi trước để làm rõ những kết quả và 

đóng góp của nghiên cứu của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi trả lời các câu hỏi nghiên 

cứu đã đặt ra. Demo Version - Select.Pdf SDK


